
Nam Nữ
Điểm thi

 vòng 2

Điểm 

ưu tiên

A Bậc Mầm non

I MG Canh Vinh 9 chỉ tiêu

1 Nguyễn Thị Bích Thảo 05.5.1993 Canh Hiển, Vân Canh 78 78

2 Lê Thị Mỹ Thao 10.9.1993 Phước Mỹ, Quy Nhơn 74 74

3 Bùi Thị Mỹ Ngọc 20.12.2000 Thị trấn Tuy Phước 74 74

4 Lê Thị Ngọc Trâm 06.10.1998 Canh Vinh, Vân Canh 70 70

5 Nguyễn Thị Ngọc Linh 26.10.1994 Vĩnh Hảo, Vĩnh Thạnh 70 70

6 Đào Thị Thùy Trang 26.01.2000 Canh Vinh, Vân Canh 69 69

7 Lê Thị Quyền Trinh 20.12.1999 Canh Vinh, Vân Canh 69 69

8 Trần Thị Mỹ Hà 16.7.1998 Canh Vinh, Vân Canh 68 68

9 Mai Thị Hồng Vân 25.6.1993 Canh Hiển, Vân Canh 65 65

II MG Canh Hiển 2 chỉ tiêu

1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25.8.1987 Canh Hiển, Vân Canh 59 59

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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2 Mai Lệ Trúc Ly 15.2.1999 Canh Hiển, Vân Canh 57 57

III MG Canh Hiệp 2 chỉ tiêu

1 Đặng Thị Thu Thảo 14.10.1998 Canh Hiển, Vân Canh 61 61

2 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 11.5.1998 Canh Hiển, Vân Canh 50 50

IV Mầm non thị trấn Vân Canh 4 chỉ tiêu

1 Sô Yến Minh 29.10.2000 Thị trấn Vân Canh DTTS 80 5 85

2 Đặng Thị Thúy Liễu 11.10.1996 Thị trấn Vân Canh 80 80

3 Nguyễn Thị Cẩm Tú 17.3.2001 Canh Hiển, Vân Canh 77 77

4 Phạm Thị Hiếu 13.5.2000 Canh Liên, Vân Canh DTTS 60 5 65

V MG Canh Thuận 3 chỉ tiêu

1 Nguyễn Thị Vân Anh 28.6.1990 Canh Hiệp, Vân Canh 73 73

2 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 08.9.1998 Thị trấn Vân Canh 73 73

3 Nguyễn Thị Thao 28.02.2000 Thị trấn Vân Canh DTTS 62 5 67

VI MG Canh Hòa 1 chỉ tiêu

1 Trần Thị Xuân Thời 20.10.1997 Thị trấn Vân Canh 84 84

VII MG Canh Liên 4 chỉ tiêu
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2 Đinh Thị Bé 30.3.1995 Canh Liên, Vân Canh DTTS 52 5 57

3 Đinh Thị Thoắc 26.12.1998 Vĩnh Kim, Vĩnh Thạnh DTTS 51 5 56

1 Đinh Thị Hảo Xuân 11.8.2001 Canh Liên, Vân Canh DTTS 50 5 55

B Bậc Tiểu học

I Tiểu học số 1 Canh Vinh

Giáo viên tiểu học 1 chỉ tiêu

1 Lê Duy Việt 07.6.1999 Nhơn Bình, Quy Nhơn 80 80

Thư viện viên 1 chỉ tiêu

1 Phạm Thị Phương Liễu 02.9.1991 Nhơn Phú, Quy Nhơn 91 91

II Tiểu học số 2 Canh Vinh

1 Nguyễn Thị Ái Nữ 06.5.1998 Trần Quang Diệu, Quy Nhơn 61 61

2 Nguyễn Thị Bích Hường 10.6.1999 Phước An, Tuy Phước 55 55

III Tiểu học thị trấn Vân Canh

Giáo viên tiểu học 01 chỉ tiêu

1 Phạm Hoài Giang 19.6.1995 Thị trấn Vân Canh DTTS 82 5 87

Giáo viên tiếng anh 01 chỉ tiêu

02 Giáo viên tiểu học 
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1 Nguyễn Thị Hoài An 30.4.1998 Trần Quang Diệu, Quy Nhơn 90 90

IV Tiểu học Canh Thuận

Giáo viên tiểu học 6 chỉ tiêu

1 Đinh Thị Mỹ Triều 14.9.1997 Canh Thuận, Vân Canh DTTS 82 5 87

2 Phan Thị Mỹ Linh 04.5.1999 Thị trấn Vân Canh 85 85

3 Hồ Nguyễn Ly 28.8.2000 Thị trấn Vân Canh 81 81

4 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 16.4.2001 Canh Vinh, Vân Canh 80 80

5 Phan Thị Quỳnh Nhi 28.11.2001 Canh Vinh, Vân Canh 65 65

6 Trần Thị Thanh Hiếu 12.3.2000 Tuy phước, Bình Định 61 61

Thư viện viên 01 chỉ tiêu

1 Trần Thị Hồng Hanh 01.9.1991 Thị trấn Vân Canh 87 87

V Tiểu học Canh Liên

Giáo viên tiểu học 5 chỉ tiêu

1 Đoàn Thị Minh 19.02.1997 Canh hòa, Vân Canh DTTS 77 5 82

2 Đinh Thị Duyên 16.4.2000 Vĩnh An, Tây Sơn DTTS 50 5 55

3 Hoàng Văn Sỹ 04.10.1995 Thị trấn Vân Canh 50 50
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4 Lê Tường Vy 09.6.1999 Canh Hiển, Vân Canh 50 50

Giáo viên tin 01 chỉ tiêu

1 Trần Hữu Nghĩa 03.03.1994 Phú Phong, Tây Sơn 80 80

Giáo viên tiếng anh 01 chỉ tiêu

1 Phan Thị Thanh Hiền 26.3.1994 Canh Vinh, Vân Canh 80 80

Kế toán viên 01 chỉ tiêu

1 Nguyễn Thành Trung 30.01.1987 Thị trấn Vân Canh Con TB 87 5 92

C Bậc THCS

I Trường THCS Canh Vinh

1 Nguyễn Lan Phương 05.8.1985 Canh Hiển, Vân Canh 80 80

II

1 Võ Phan Thanh Nguyệt 18.8.1999 Bình Tân, Tây Sơn 80 80

III THCS thị trấn Vân Canh

Khoa học tự nhiên 01 chỉ tiêu

1 Đỗ Thị Thanh Hằng 09.9.1994 Phước Thành, Tuy Phước 69 69

IV THCS Bán trú Canh Thuận

01 chỉ tiêu Thư viện viên

Trường TH&THCS Canh Hiển 01 chỉ tiêu Giáo viên Tiếng anh
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Thư viện 01 chỉ tiêu

1 Lê Trần Yến Ny 23.02.1993 Canh Thuận, Vân Canh 67 67

V PTDT Bán trú Canh Liên 

Khoa học tự nhiên 01 chỉ tiêu

1 Đoàn Đức Nghĩa 03.02.1993 Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn 91 91

Lịch sử - Địa lý 01 chỉ tiêu

1 Đinh Văn Hiếu 14.4.1995 Canh Liên, Vân Canh DTTS 50 5 55

Giáo viên Ngữ văn 01 chỉ tiêu

1 Mai Sơn Thị Thủy Oanh 15.12.1999 Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh DTTS 80 5 85

D Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Chẩn đoán viên bệnh động vật 01 chỉ tiêu

1 Nguyễn Thanh Sinh 12.4.1985 Canh Vinh, Vân Canh CA xuất ngũ 75 2.5 77.5

Kế toán viên 01 chỉ tiêu

1 Hà Thị Thúy Hảo 01.01.1991 Thị trấn Vân Canh 85 85

E

1 Võ Minh Kiệt 29.12.1995 Canh Hiển, Vân Canh 83 83

Tổng cộng: 54 thí sinh

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao  01 chỉ tiêu Huấn luyện viên Thể dục, Thể thao 
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